THU TWONG CHINH PHU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
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Sé: 55/2007/NB-CP

Ha Noi, ngay 06 thang 4 ndm 2007

NGHI DINH
Vé kinh doanh xang dau

CHINH PHU
Can c Luat Té chire Chinh phi ngay 25 thang 12 nam 2001;
Can c Luat Thuwong mai ngay 14 thang 6 nam 2005;
Xét d& nghj cla Bo trwéng B6 Thwong mai,

NGHI| DINH:

Chwong |
NH’NG QUY DINH CHUNG

Diéu 1. Pham vi diéu chinh

Nghi dinh nay quy dinh vé kinh doanh xang dau va diéu kién kinh doanh xa&ng dau tai thj trwdng
Viét Nam.

Diéu 2. B6i twong ap dung

1. Nghi dinh ng;\y &p dung dbi v&i thwong nhan Viét Nam theo quy dinh ctia Luat Thwong mai, kinh
doanh xang dau tai thj trwong trong nwéc.

2. Thwong nhan nhap khau, san xuét, ché bién cac loai xang dau chuyén ding cho nhu cau riéng
cla minh, khoéng Iwu thong trén thi trwdng, thwc hién theo quyét dinh cta Bé trwdng Bo Thwong
mai.

Diéu 3. Giai thich tir ngiv

Trong Nghi dinh nay, céc tir ngir dwdi day dwoc hiéu nhu sau:

1. Xang dau la tén chung dé chi cac san pham cta qua trinh loc dau md, dung lam nhién liéu, bao
gom: xang dong co, dau diesel, dau hoa, dau mazut, nhién liéu may bay; cac san phdm khac dung
lam nhién liéu dong co, khéng bao gom cac loai khi hoa I6ng.

2. Kinh doanh xang dau, bao gom cac hoat dong kinh doanh: xuét khu, nhap khau, tam nhap tai
xuat xang dau; nhap Khéu nguyén liéu dé san xuét, ché bién xang dau; san xuat, ché bién xang
dau; phan phoi xang dau tai thj trwong trong nwéc; dich vu cho thué cang, kho, ti€p nhan xang dau
nhap khau va dich vu van tai xang dau.

3. San xuét, ché bién xang dau la qua trinh loc dau, chuyén hoa dau thé va cac nguyén liéu khac
thanh cac san pham xang dau.

4. Co s& kinh doanh xang dau 1a noi thuc hién viéc sén‘xuét, ché bién, giao nhan, tép trlr, ban 1é
xang dau, bao gom: cang chuyén dung xuat nhap xang dau; nha may san xuat, che bién xang dau;
kho xdng dau; phwong tién van tai xang dau; ctra hang, tram ban 1é xang dau.

5. Nguyén liéu dé san xuat, ché bién xang dau, bao gom: dau thd, condensate, xang co chi s6
octan cao, reformate, naphta va cac ché phém, phu gia khac.

Diéu 4. Ap dung Piéu wéc quéc té va phap luat cé lién quan

1. Thuwong nhan nuwéc ngoai kinh doanh xang dau tai thi truong Viét Nam theo Diéu wéc qubc té
ma Céng hoa xa héi chu nghta Viét Nam la thanh vién, khi kinh doanh phai tuan thd cac quy dinh
Nghi dinh nay; trwong hop bieu wdc quoc té co quy dinh khac véi quy dinh Nghi dinh nay thi ap
dung quy dinh cla Diéu wéc quoc té do.

2. Thwong nhan kinh doanh x&ng diu, ngoai viéc tuan thd cac quy dinh Nghi dinh nay con phai

Diéu 5. Phat trién co’ s& kinh doanh xang dau

tuan thd cac quy dinh cta phap luat cé lién quan.
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1. Co s& kinh doanh x&ng dau phai dwoc phat trién theo quy hoach. B Thwong mai cé trach
nhiém lap quy hoach phat trién co' s& kinh doanh xang dau; phdi hop véi cac Bo, co quang ngang
Bo va Uy ban nhan dan tinh, thanh phé trwc thudc Trung wong trong qua trinh 1ap quy hoach va
kiém tra, giam sat viéc thwc hién quy hoach da dwgc phé duyét.

2. B6 Giao thong van tai khi lap dw an xay dwng méi hodc dw an cai tao nang cép cac dwdng quédc
16 c6 trach nhiém phdi hop véi Bé6 Thwong mai va Uy ban nhan dan tinh, thanh phé trwc thudc
Trung wong xac dinh vi tri cac co sé kinh doanh x&ng dau theo tiéu chuén quy dinh doc cac tuyén
dwdng nay vao trong dy an; chi dao va kiém tra, giam sat viéc thye hién quy hoach cla dy an da
dwoc phé duyét.

3. Uy ban nhan dan tinh, thanh ph tryc thude Trung wong c6 trach nhiém Iap quy hoach phat trién
co s& kinh doanh x&ng dau trong Quy hoach tdng thé phat trién kinh té - xa hoi cta dia phwong va
kiém tra, giam sat viéc thwc hién quy hoach da dwgc phé duyét.

4. Doanh nghiép thugc cac thanh phan kinh t& dwgc phép dau tw phat trién co s& kinh doanh xang
dau phai tuan tha cac quy dinh cda phap luat vé dau tw xay dyng va xay dyng dung quy hoach do
cap c6 tham quyén phé duyét.

Diéu 6. Phong chay, chira chay va bao vé moi trwong

1. Co s& kinh doanh x&ng dau phai thwong xuyén bao dam cac quy dinh cla phap luat vé phong
chay, chi*a chay va bao vé mdi trwdng trong qua trinh hoat dong kinh doanh xang dau.

2. Thuong nhan kinh doanh xang dau phai té chirc kiém tra dinh ky cac co s¢ kinh doanh xang
dau dé thuc hién nghiém chinh cac quy dinh ctia phap luat v& phong chay, chira chay va bao vé
moi trwdong.
Chwong Il
KINH DOANH XANG DAU
Muc 1
KINH DOANH XUAT KHAU, NHAP KHAU XANG DAU
Diéu 7. Diéu kién kinh doanh xuat khau, nhap khau xiang dau

Thwong nhan c6 di cac diéu kién quy dinh dwoi day duwoc cap Gidy phép kinh doanh xuét khau,
nhap khau xang dau:

1. Doanh nghiép nha nwéc thanh lap theo quy dinh clia phap luat, trong Gidy chirng nhan dang ky
kinh doanh c6 dang ky kinh doanh xang dau.

2. C6 cau cang chuyén dung ndm trong hé thdng cang quéc té cia Viét Nam, bao dam tiép nhan
dwoc tau ché xang dau nhap khdu hodc phuwong tién van tai xang diu khac trong tai téi thidu
7.000 (bay nghin) tan, thudc s& hiru doanh nghiép hodc ddng s& hiru theo hop ddng lién doanh,
lién két, gop vén xay dwng hodc thué sir dung dai han tlr 5 (n&m) nam tré Ién.

3. C6 kho tiép nhan xang dau nhap khau dung tich téi thiéu 15.000 (mwdi lam nghin) mét khéi dé
triec tiep nhan xang dau tv tau chd dau va phuong tién van tai xang dau khac, thudc s hiru
doanh nghiép hodc déng s& hiru theo hgp dong lién doanh lién két, gép von xay dwng hodc thué
str dung dai han ttr 5 (nam) nam tré Ién.

4. C6 phwong tién van chuyén xang dau chuyén dung thudc s& htru doanh nghiép hogc dong s&
hiru theo hop dong lién doanh, lién keét, gép phan xay dwng hoac thué st dung dai han tir 5 (nam)
nam tré [én dé bao dam cung tng x&ng dau cho hé théng phan phéi ctia minh.

5. C6 hé thdng phan phdi xang dau: téi thiéu 10 (muoi) clra hang, tram ban 1& thudc s& htru hozc
dong s& hiru theo hop dong lién doanh lién két, gop von xay ding va hé thong dai ly toi thieu 40
(b6n muwoi) dai ly ban 1é xang dau.

Diéu 8. Cap Gidy phép kinh doanh xuét khau, nhap khau xing dau

1. Bd Thwong mai ¢ trach nhiém c&p Gidy phép kinh doanh xuét khau, nhap khau xang dau cho
thwong nhan cé du cac diéu kién quy dinh tai Diéu 7 Nghj dinh nay.

2. Hb so d& nghi cip Gidy phép kinh doanh xuét khau, nhap khiu xang dau bao gém:

a) Bon dé nghi cp Gidy phép kinh doanh xuat khdu, nhap khau xang dau, theo Mau s 1 kém
theo Nghij dinh nay;

b) Quyét dinh thanh 1ap doanh nghiép;

c) Ban sao hop Ié Gidy chirng nhan dang ky kinh doanh;
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d) Ban ké co s& vat chat ky thuat phuc vu xuat khdu, nhap khau xang dau theo quy dinh tai khoan
2, khoan 3 va khoan 4 Diéu 7 Nghi dinh nay, kém theo cac tai liéu chirng minh;

d) Danh sach ctra hang, tram ban 1é xang dau thudc s& hiru hodc dong s& hiru theo hop dong lién
doanh lién ket, gop von xay dwng va danh sach tépg dai ly, dai ly thuéc hé thong phan phoi xang
dau clia doanh nghiép theo quy dinh tai khoan 5 biéu 7 Nghij dinh nay, kém theo cac tai liéu chirng
minh.

3. Trong thoi han 15 (mwoi lam) ngay Iém viéc; ké tlr khi nhan duogc hé so hop 1&, B6 Thuong mai
c6 trach nhiém xem xét, thdm dinh va cip Gidy phép kinh doanh xuét khau, nhap khau xang dau
theo Mau so 2 kem theo Nghi dinh nay cho thwong nhan (c6 gia tri trong thdi han 5 nam); trwdong
hop khong céap phai tra 161 bang van ban va néu ré ly do.
4. Thuwong nhan dwoc clp Gidy phép kinh doanh xuét khdu, nhap khau x&ng diu phai nop & phi
theo quy dinh ctia B6 Tai chinh.
Diéu 9. Quyén va nghia vu cia thwong nhan kinh doanh xuét khau, nhap khau xing dau
1. Nhap khdu xing dau theo mirc téi thiéu dwoc giao hang nam quy dinh tai Diéu 23 Nghij dinh
nay; duy tri mrc dy trir lwu thong xang dau toi thiéu theo quy dinh tai Diéu 22 Nghj dinh nay va
b&o dadm chat lwgng xang dau nhap khau theo tiéu chuén quy dinh hién hanh.
2. Xuét khéu x&ng dau, kinh doanh tam nhap tai xuat xang dau theo quy dinh tai Diéu 24 Nghj dinh
nay.
3. Buoc mua, ban xang dau véi thuo’ng nhan coé G|ay phép kinh doanh xuat khau, nhap khau xéng
dau khac hodc véi thwong nhan san xuét, ché bién xdng dau.
4. Chép hanh cac quy dinh va chiu trach nhiém vé gia, sé lwong, chat lweng xang dau ban ra trén
thi trwong.
5. ‘Chi duoc ky hop ddéng v&i cac doanh nghiép da diéu kién lam t6ng dai ly, dai ly quy dinh tai
bieu 13, bieu 14 va cac doanh nghiép nay khdng vi pham quy dinh tai khoan 1 hodc khoan 2 biéu
17 Nghi dinh nay; phai dang ky hé thong phan phoi theo quy dinh clia B Thwong mai.
6. Phai quy dinh thdng nhét viéc ghi tén va biéu twong (16 go) ctia doanh nghiép kinh doanh xuét
nhap khau xang dau tai ctra hang, tram ban lé xang dau thuéc hé thong phan phdi ctia minh va to
chtrc kiém tra, giam sat cac doanh nghiép thudc hé thong phan phdi ctia minh.
7. Chi dugc chuyén tai, sang man xang dau tai vang nwéc trén soéng, bién do Bo Giao thong van
tai quy dinh hodc chuyén tai, sang man xang dau tir tau In hodc phwong tién van tai khac ma
cang Viét Nam khong cé kha nang tiép nhan tryc tiép do co quan cang vu quy dinh.
8. Tuan tha cac quy dinh cha phap luat vé phong chay, chiva chay va bdo vé méi trwdng trong quéa
trinh hoat dong kinh doanh.
Muc 2

SAN XUAT, CHE BIEN XANG DAU
Diéu 10. Diéu kién san xuat, ché bién xang dau
Thwong nhan cé du cac diéu kién quy dinh dwéi day dwoc phép san xuét, ché bién xang dau:
1. Doanh nghiép dwgc thanh 1ap theo quy dinh clia phap luat, trong Gidy chirng nhan déng ky kinh
doanh cé dang ky san xuét, ché bién xang dau.
2. Co6 co s0 san xuét, che bién xang dau theo dung quy hoach da duwoc phé duyét va duwoc cap co
thdm quyén cho phép dau tw xay dwng.
3. C6 phong thir nghiém, do lwdng dat tiéu chudn quéc gia dé kiém tra chat lwgng xdng dau sén
xuat, ché bién theo cac tiéu chuan hién hanh.
Diéu 11. Quyén va nghia vu cta thwong nhan san xuét, ché bién xang dau
1. Phai dang ky ké hoach san xuét, nhap khau nguyén liéu, tiéu thu san pham (bao gom xuét khau
va tiéu thu trong nwéc) hang nam theo hwéng dan cia Bo Thwong mai dé c6 cén ci can doi tong
cung, téng cau trong nam.
2. Buoc tryc tiép nhap khau nguyén liéu hoac uy thac cho doanh nghiép co Gidy phép kinh doanh
xuét khau, nhap khau x&ng dau thwe hién nhap khau nguyén liéu theo k& hoach da dang ky sau khi
dwoc BO Thwong mai xac nhan, théng bao cho co quan hai quan lam thd tuc va kiém soat viéc
nhap kh&u nguyén liéu ctia doanh nghiép.
3. San phdm xang dau clia co s& san xuét, ché bién xang dau tredc khi dua vao Iwu théng 1an dau
phai dwgc B6 Khoa hoc va Céng nghé phoi hop véi cac B, nganh lién quan kiém tra, xac nhan
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dat Tiéu chuén Viét Nam hién hanh va phai thwéng xuyén bdo dam tiéu chuén quy dinh trong subt
qua trinh hoat dong.

4. Bugc tiéu thu tai thj trwdng trong nwédc san phdm xaéng dau dat tiéu chuan hién hanh do doanh
nghiép san xuét, ché bién trong hé thédng phan phéi ctia minh tb chirc theo cac quy dinh tai Nghi
dinh nay ho&c ban va chi dwoc ban cho doanh nghiép cé Gidy phép kinh doanh xuét khau, nhap
khau xang dau dé cac doanh nghiép nay thuwc hién phan phbi.

5. Khi t6 chirc hé théng phan phéi xang dau trong nwéc doanh nghiép phéi tuan thd cac quy dinh
ép‘dung doi v&i doanh nghiép kinh doanh xuat khau, nhap khéq xang dau tai khoan 4, khoan 5
Diéu 7; khoan 3, khoan 4, khoan 5, khoan 6, khoan 7, khoan 8 biéu 9 Nghi dinh nay.

Muc 3
KINH DOANH PHAN PHOI XANG DAU
Piéu 12. Quyén phan phéi xang dau

Thwong nhan cé Gidy phép kinh doanh xuét khau, nhap khau x&ng dau va thwong nhan san xuét,
ché bién x&ng dau duoc thuc hién phan phdi xang dau do thwong nhan san xuét ra tai thi treong
trong nuwéc théng qua cac don vi trwc thude, bao gdm cac doanh nghiép thanh vién, chi nhanh,
kho, ctra hang, tram ban I& ctia doanh nghiép hodc théng qua hé théng dai ly, bao gébm céc tdng
dai ly, dai ly ban 1& xang dau theo cac quy dinh tai Muc nay.

Diéu 13. Diéu kién déi véi tong dai ly kinh doanh xang dau

Thuwong nhén co6 du cac didu kién dwéi day dwoc lam tdng dai ly kinh doanh xang dau (sau day goi
tat la tbng dai ly):

1. Doanh nghiép dwgc thanh lap theo quy dinh clia phap luét, trong Gidy chirng nhan déng ky kinh
doanh c6 dang ky kinh doanh xang dau.

2. C6 kho, bé dung tich téi thiéu 5.000 (nam nghin) mét khéi, thudc s& hiru doanh nghiép, hozc
déng s& hivu theo hop dong lién doanh, lién két, gép von, hoac thué st dung dai han tr 5 (nam)
nam tré |én dé bao ddm cung ng on dinh xang dau cho hé thong phan phdi ciia minh.

3. C6 hé théng phan phdi xang dau, bao gém t6i thiéu 5 (nam) clra hang, tram ban 1& thuéc s& hiu
hodc dong s& hiru theo hop dong lién doanh, lién két, gop von va toi thiég 20 (hai mwoi) dai ly ban
Ié xang dau. Hé thong phan phdi nay phai nam trong hé thong phén phdi cia doanh nghiép kinh
doanh xuat khau, nhap khau xang dau hodc doanh nghiép san xuat, ché bién xang dau va chju sw
kiém soat ctia doanh nghiép do.

4. C6 phuwong tién van tai xang dau chuyén dung thudc s& hiru doanh nghiép hoac dong s& hivu
theo quy dinh hop ddng lién doanh, lién két, gép von hodc thué str dung dai han tr 5 (n@m) nam
tré Ién.

5. Can b, nhan vién tryc tiép kinh doanh phai dwoc hoc vé nghiép vu bdo quan, do lwong, chat
lwgng xang dau, ky thuat an toan phong chay, chira chay va bao vé méi trwong, thoi gian hoc toi
thiéu 3 (ba) thang.

Diéu 14. Diéu kién déi véi dai ly ban Ié xang dau

Thwong nhan cé du cac diéu kién dwdi day dwoc lam dai ly ban 1& xang dau (sau day goi tat 1a dai
ly):

1. Doanh nghiép dwgc thanh Iap theo quy dinh clia phap luat, trong Gidy chirng nhan déng ky kinh
doanh c6 dang ky kinh doanh xang dau.

2. C6 clra hang, tram ban lé xang dau thudc s hiru doanh nghiép hodc déng s& hiru theo hop
dong lién doanh, lién két, gop von.

3. Can bo, nhan vién tryc tiép kinh doanh phai dwoc hoc vé nghiép vu bdo quan, do lwong, chat
lwgng xang dau, ky thuat an toan phong chay, chira chay va bao vé méi trwdng; thdi gian hoc toi
thiéu 3 (ba) thang.

Diéu 15. Diéu kién cap Gidy chirng nhan du diéu kién kinh doanh xang dau déi véi clra
hang, tram ban Ié xang dau

Ctra hang, tram ban |& xing dau phai c6 dd cac diéu kién dudi day dé dwoc cap Gidy chirng nhan
du diéu kién kinh doanh xang dau:

1. Dia diém cua ctra hang, tram ban Ié xang dau phai phi hop voi quy hoach da dwoc cap co tham
quyén phé duyét.

2. Buoc xay dwng va trang thiét bi cua ctra hang phai theo dung cac quy dinh hién hanh vé tiéu
chuan ctra hang, tram kinh doanh xdng dau do Bd Khoa hoc va Céng nghé ban hanh.
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3. Can by, nhan vién truc tiép kinh doanh phai dwoc hoc vé nghiép vu béo quan, do luong, chat
lwvgng xang dau, ky thuat an toan phong chay, chira chay va bdo vé moi trwdng, thoi gian hoc toi
thiéu 3 (ba) thang.

Diéu 16. Cap Gidy chirng nhan du diéu kién kinh doanh xang dau déi véi cira hang, tram
ban lé xang dau
1. S& Thwong mai hoac S& Thuong mai va Du lich thuc hién viéc cdp Gidy chiing nhan da diéu
kién kinh doanh xang dau cho ctra hang, tram ban |& xang dau du dieu kién theo quy dinh tai Bieu
15 Nghi dinh nay.

2. H6 so d& nghi cdp Gidy chirng nhan di diéu kién kinh doanh xang dau, bao gbm:

a) Pon dé& nghi cap Gidy chirng nhan da diéu kién kinh doanh xang dau, theo Mau sé 3 kém theo
Nghi dinh nay;

b) Ban sao hop Ié‘Giéy chirng nhan dang ky kinh doanh ctia doanh nghiép chi s& hiru clra hang,
tram ban 1é xang dau;

c) Ban ké trang thiét bi cta clra hang, tram ban Ié xang dau theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 15 Nghi
dinh nay va tai liéu chirng minh tinh hop phap ve dau tw xay dwng cia clra hang, tram ban Ié xang
dau;

d) Ban sao hop Ié ching chi d& qua I6p hoc nghiép vy xang dau cla can bd va nhan vién clra
hang, tram ban Ié xang dau theo quy dinh tai khoan 3 Biéu 15 Nghi dinh nay.

3. Trong th&i han 7 (bay) ngay lam viéc ké tlr khi nhan dwoc hd so hop 18, S& Thwong mai hoac
S& Thwong mai va Du lich cé trach nhiém xem xét, thAm dinh dé cp Gidy ching nhan du didu
kién kinh doanh xang dau theo Mau sé 4 kém theo Nghi dinh nay cho clra hang, tram ban I& xang
dau (co gia tri trong thdi han 5 nam); trwdng hop khong cap phai trd 11 bang van ban va néu rd ly
do.

4. Clra hang, tram ban 1& xang dau dwoc cap Gidy chirng nhan da diéu kién kinh doanh x&ng dau
phai ndp Ié phi theo quy dinh ctia B6 Tai chinh.

Diéu 17. Quyén va nghia vu cua téng dai ly, dai ly va cira hang, tram ban 1é xing dau

1. :I'éng dai ly chi duoc ky hop ddng lam téng dai ly cho 1 (mét) thwong nhan kinh doanh xuét
khau, nhap khau xang dau hodc 1 (mét) thwong nhan san xuét, ché bién xang dau.

2. Pai ly chi dwoc ky hop ddng lam dai ly ban 1& xing dau cho 1 (mét) tng dai ly hodc 1 (m6t)
thwong nhan kinh doanh xuét khau, nhap khau xang dau hodc 1 (mét) thwong nhan san xuét, ché
bién xang dau.

3. Clra hang, tram ban 1& xang dau thudc hé thédng phan phéi ctia doanh nghiép kinh doanh xuét
khau, nhap khéu x&ng dau hoac doanh nghiép san xuét, ché bién x&ng dau phai chiu sw kiém soat
clia doanh nghiép d6; phai niém yét gia ban cac loai xang dau theo hop ddng dai ly va ban dung
gia niém yét; bién hiéu phai ghi diy du cac nodi dung theo quy dinh cla phap luat va tén, bidu
twong (16 gb) ctia doanh nghiép kinh doanh xuét khau, nhap khau xang dau hodc doanh nghiép
san xuat, ché bién x&ng dau theo hwéng dan cla doanh nghiép dé.

4. Chi dwgc mua, ban xéng‘déurvé’i cac thuwong nhan trong hé théng (trlr viéc ban cho nguwdi tiéu
dung) va chiu trach nhiém vé chat lwgng, so lwong, gia xang dau ban ra.

5. Nghiém c&m cac hanh vi dau co' gam hang dé truc Ioi, ban thiéu s6 lwgng hogc cac hanh vi gian
doi khac.

6. Thuwc hién ché dd ghi chép chivng tir trong cac khau kinh doanh x&ng diu theo quy dinh ctia B
Tai chinh.

7. Tuan tha cac quy dinh cla phap luat vé phong chay, chiva chay va bao vé méi trwdng trong qué
trinh hoat déng kinh doanh.

8. Cac doanh nghiép }hénr] vién, chi npénh, kho‘, clra hang, tram ban lé xang dau thuéc QOar]h
nghiép kinh doanh xuat khau, nhap khau xang dau hoac thugc doanh nghiép san xuat, ché bién
xang dau phai chap hanh cac quy dinh tai Bieu 15, Diéu 16 va cac quy dinh lién quan tai Biéu
nay.

Muc 4
KINH DOANH DICH VU XANG DAU
Diéu 18. Diéu kién kinh doanh dich vu cho thué cang, kho, tiép nhan xiang dau nhap khau
1. Doanh nghiép duoc thanh Iap theo quy dinh cla phap luat, trong Gi4y chirng nhan dang ky kinh

doanh c6 dang ky kinh doanh dich vu xang dau.
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2. C6 cau cang chuyén dung nam trong hé thdng cang quéc té cla Viét Nam, bao dam tiép nhan
dwoc tau ché xang dau nhap khau hoac phuwong tién van tai xang dau khac trong tai t6i thiéu
7.000 (bay nghin) tan, thudc s& hiru doanh nghlep hodc ddng s& hiru theo hgp déng lién doanh,
lién két, gop von, duoc xay dung theo cac tiéu chuan quy dinh va theo quy hoach da dwoc cap ¢
thdm quyén phé duyét.

3. Co kho chtra dung tich t6i thiéu 15.000 (mwoi lam nghin) met khéi thudc s& hiru doanh nghiép
hodc dong s& hiru theo hgp dong lién doanh, lién ket, gop von, dwgc xay dyng theo cac tiéu
chuan quy dinh va theo quy hoach da dwoc cip co thdm quyén phé duyét.

4. Can b, nhan vién tryc tiép kinh doanh phai dwoc hoc vé nghiép vu bao quan, do lwong, chat
lwong xang dau, k¥ thuat an toan phong chay, chira chay va bao vé méi trwdng, thdi gian hoc toi
thiéu 3 (ba) thang.

Diéu 19. Diéu kién kinh doanh dich vu van tai xang dau

1. Doanh nghiép dwgc thanh lap theo quy dinh clia phap luat, trong Gidy chirng nhan déng ky kinh
doanh cé dang ky kinh doanh van tai xang dau.

2. C6 phuwong tién van tai xang géu chuyén dung thudc s& hiru doanh nghiép hoac dér]g s& hivu
theo hop dong lién doanh, lién ket, gop von; trwdng hop thué phwong tién van tai xang dau chuyén
dung thi phai c6 hgp dong thué tlr 1 (mot) nam tré 1én. Cac phwong tién nay phai bao dam cac
tiéu chuan quy dinh dé van chuyén xang dau, dwgc co quan c6 tham quyen kiem tra, cho phép lwu
hanh theo quy dinh cla phap luat.

3. Can b, nhan vién tryc tiép‘SL]’ dung phwong tién van tai phai dwoc hoc vé nghiép vu bao quan,
do luvong, chat lwgng xang dau, ky thuat an toan phong chay, chira chay va bdo vé méi trwdng,
th&i gian hoc toi thieu 3 (ba) thang.

Diéu 20. Quyén va nghia vu cua thwong nhan kinh doanh dich vu xéng dau

1. Chiu trach nhiém vé s6 luong, chét lvong xang dau trong qua trinh tiép nhan, bao quan hoac
van chuyén theo hop dong da ky ket véi doanh nghiép thué tiép nhan, bdo quan hodc van chuyén
xang dau.

2. Néu co hoat dong kinh doanh khac vé xang dau (tbng dai ly, dai Iy) phai thic hién ding quy dinh
tai Nghi dinh nay vé hoat dong kinh doanh dé.

3. Tuan tha céc quy dinh cla phap luat vé phong chay, chiva chay va bao vé méi trwdng trong qué
trinh hoat déng kinh doanh.

Muc 5

DV TRU LWU THONG XANG DAU
Diéu 21. B6i twong thwe hién dy triv lwu théng xang dau
1. Béi twong thue hién dw trl lvu thong xang dau la thwong nhan kinh doanh xuat khau, nhap
khau xang dau va thwong nhan san xuat, ché bién xang dau.
2. Dy trir Quéc gia vé xang dau theo quy dinh riéng ctia Chinh phda.
Diéu 22. Mrc dw triv lwu théng xang dau
1. Thwong nhan kinh doanh xuét khau, nhap khéu xang dau phal bdo dam muirc dy trir lwu thong

xang dau téi thiéu bang 20 (hai mwoi) ngay cung (ng ca vé co cau chiing loai, theo han mic nhap
khau téi thidu dwoc xac dinh hang nam.

2. Doanh nghiép sén xuét, ché bién xang dau co t6 chirc hé thdng phan phéi trén thi truong trong
nwoc pha| bdo d&m murc dw tri lwu théng xdng dau téi thiéu bang 20 (hai mwoi) ngay cung trng ca
vé co' cAu chiing loai, theo ké hoach tiéu thu xang dau trong nwéc da dang ky véi Bé6 Thwong mai
hang nam.

3. Thuong nhan quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Diéu nay co trach nhiém tang mirc dw triy lwu thong
xang dau dé& dén ndm 2010 dat mirc tdi thidu 30 (ba muoi) ngay.

Chwong lll
QUAN LY KINH DOANH XANG DAU
Diéu 23. Quan ly nhap khau xang dau

1. Hang nam, can ct can déi cung - cAu cla nén kinh té qucf)c dan, Bo Ké hoach va Dég tw cha tri,
phoi hop voi BO Thwong mai, B Cong nghiép xac dinh tong nhu cau dinh hwdng ve xang dau
nhap khu cGia nam tiép theo. Nhu cau xdng dau phuc vu cho quéc phong dwoc xac dinh riéng.
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2. Trén co s& tbng nhu cau dinh hwéng vé xang dau nhap khau, B6 Thwong mai giao mirc nhap
khau téi thiéu ca nam theo co cAu chiding loai cho tirng thwong nhan cé Gidy phép kinh doanh xuét
khau, nhap khau xang dau dé lam tha tuc nhap khau. Chi thwong nhan cé Gidy phép kinh doanh
xuat khau, nhap khdu dwoc B6 Thwong mai giao mrc nhap khau téi thiéu méi dwoc phép nhap
khau x&ng dau.

3. Can clr nhu cau thi trwong, thwong nhan kinh doanh xuét khau, nhap khau xang diu quyét dinh
khéi lvong xang dau nhap khdu cac loai dé tiéu thu tai thi trwong trong nwéc nhwng khéng thap
hon murc ti thiéu dwoc giao va chiu trach nhiém cung cap dd ngudn cho hé thdng phan phéi, bao
dam &n dinh thi treéng xang dau.

4. B6 Thwong mai cha tri, phéi hop véi cac Bo, nganh lién quan kiém tra, giam sat viéc nhap khau
x&ng dau cla cac thwong nhan, bao ddm dap (rng nhu ciu ctia nén kinh té va tiéu dung cla xa
héi. Trong trwéng hop can thiét, Bd Thwong mai diéu chinh mirc nhap khau téi thiéu da giao cho
cac thwong nhan.

Diéu 24. Quan ly xuat khau va kinh doanh tam nhap tai xuat xiang dau

1. Chi thwong nhan c6 Gidy phép kinh doanh xuét khau, nhap khau xang dau duoc xuét khau va
kinh doanh tam nhap tai xuat xadng dau. Viéc kinh doanh tam nhap tai xuat xang dau khéng phai
xin phép Bé Thwong mai.

2. Xang dau xuét khau va tam nhap tai xuét phai dwoc thanh toan bang ngoai té tw do chuyén doi
qua ngan hang. Thwong nhan xuat khau va kinh doanh tam nhap tai xuat xang dau phai thyc hién
nghta vu vé thué theo quy dinh cia Luat Thué xuat khau, thué nhap khau hién hanh.

3. Giao B6 Thuong mai quy dinh va huéng dan diéu kién xuat khau, kinh doanh tam nhap tai xuat
xang dau phu hgp véi cac quy dinh tai Biéu nay va cac quy dinh ve quan ly xuat nhap khau hién
hanh, bdo ddm khoéng anh hwéng dén cung - cau thj trwdng trong nwéc va chong gian lan thwong
mai.

Diéu 25. Thué nhap khau xang dau

Can cr khung thué suét do Uy ban Thwéng vu Quéc hoi ban hanh, cac chi tiéu can dbi vi mé va
du bao gia xang dau thé gi¢i, BO Tai chinh cha tri, phdi hop voi BO Thwo’ng mai quy dinh mic
thué suét thué nhap khau dbi véi tirng chung loai xang dau, bado d@m 4n dinh, phu hop véi didu
kién kinh té - x& hoi tirng thoi ky va cac cam két quéc té.

Diéu 26. Gia ban xang dau

1. Ap dung nguyén tac gia ban xang dau theo co ché thi truong, co sw quan Iy clia Nha nwdc, do
thwong nhan kinh doanh xuat khau, nhap khéu xang dau hoac thwong nhan san xuat, ché bién
xang dau quyét dinh sau khi ndp cac loai thué, phi theo quy dinh ctia phap luat hién hanh.

Lo trinh thwe hién cu thé nhw sau:

a) Thuc hién ngay gia ban xang theo co ché thi trwdng do doanh nghiép ‘quyét dinh trén co s& gia
nhap khau, cac loai thué, phi theo quy dinh va lgi nhuan hop ly dé tai dau tw phat trién san xuat,
kinh doanh clia doanh nghiép;

b) Gidm bu gia cac loai dau (diesel, dau hod, mazut); thic hién gia ban theo co ché thi truong doi
v&i dau mazut trong nam 2007, doi véi dau diesel va dau hoa vao nam 2008.

Gia ban cu thé trong thoi gian chwa thwc hién gia ban theo co' ché thi truong va thoi diém thyc
hién gia ban theo co ché thj trwdng do Thd twéng Chinh phd quyét dinh.

2. Nghiém c&m cac hanh vi dau co truc loi, lién két ting gia ban va cac hanh vi khac lam méat én
dinh thj treong.

Diéu 27. Quan ly do lweng va chat lwgng xang dau

1. Chi dugc phép luu thong, tiéu thu cac san pham xang dau trén thj treong Viét Nam co chét
lwgng phu hop voi T[éu chuan }/iét Nam va cac quy dinh r]ién h,énh. Nghiém cam nhap khau, Iwu
thoéng tiéu thu sdn pham xang dau khong bao dam tiéu chuan chat lwong theo quy dinh.

2. Thwong nhan kinh doanh xang dau phal thwe hién cac quy dinh hién hanh vé quan ly chat lwong
xang dau trong qua trinh nhap khau, s&n xuét, ché bién, ton trv, van chuyen va ban cho ngwo’l tiéu
dung; chiu trach nhiém vé chat lwong xang dau trong hé thdng phan ph0| thuéc minh quan ly. Pha|
bdo dam do chinh xac cla dung cu do lwdng xang dau ban cho cac dbi twong st dung; ban da s
lwong ding véi sb tién da thu cla ngwdi mua.

3. Bé Khoa hac v C«ng nghO co trach nhiém chi dao thudng xuyén kiém tra d6 chinh xac cua cac
dung cu do lwdng va viéc bao dam chat lwong theo quy dinh cuda Tiéu chuér] Viét Nam; phoi hop
v6i cac Bo, co quan lién quan ra soat cac Tiéu chuan Viét Nam vé xdng dau dé didu chinh, bd
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sung cac chi tiéu chét lwong phu hop voi tiéu chuan cac nuéc trong khu vire va quoc té, bdo dam
an toan moi trwong va quyeén lgi ngudi tiéu dung, trinh Tha twdng Chinh phu quyét dinh &p dung;
cling cd, hoan thién hé thdng té chirc va lwc lwong kiém tra vé do lwéng chét lwong xdng dau tai
cac khu vuc, dia phwong; cé ké hoach trang bi day du cac phwong tién, thiét bi kiém tra chat
lwong, do ludng bdo ddm dap ng yéu ciu nhanh chéng, kip thai, chinh x&c, thuan tién ctia cong
tac kiém tra.

4. Uy ban nhan déan tinh theo chtrc nang, nhiém vu ctia minh, chi dao td chirc kiém tra vé do lwong
va chat lwgng xang dau Iwu thong tiéu thy trén dia ban tinh.

Piéu 28. Trach nhiém cta cac Bo

Ngoai trach nhiém cu thé duoc quy dinh tai cac diéu khodn néu trén, cac Bo trong pham vi chirc
nang, nhiém vy, quyén han ctia minh co trach nhiém:

1. B6 Thwong mai:

a) Kiém tra, giam sat thwong nhan kinh doanh xuét khau, nhap khau xang dau tuan thi cac diéu
kién va quy dinh tai Bieu 7 va Bieu 9 Nghi dinh nay;

b) Ban hanh Quy ché dai ly kinh doanh xang dé}u; kiém tra, giam sat thwong nhan tuan tha cac
diéu kién va cac quy dinh tai Dieu 13, biéu 14, biéu 15, biéu 16 va bieu 17 Nghij dinh nay.

2. B¢ Tai chinh:

Kiém tra, giam sat thuong nhan kinh doanh xuét khau, nhap khau xang dau thic hién cac quy dinh
tai Dieu 26 Nghi dinh nay.

3. B6 Khoa hoc va Cong nghé:

a) Kiém tra, giam sat thwong nhan san xuét, ché bién xang dau tuan tha cac diéu kién va quy dinh
tai Dieu 10 va Biéu 11 Nghi dinh nay;

b) Stra dbi, b6 sung, hoan thién tiéu chuan vé cira hang, tram xdng ban I& xang dau va quy dinh
thee hién thong nhat trong ca nwérc.

4. Bd Qiao thong van téi‘ ¢é trach nhiém kiém tra, giam sé‘t cac doanh nghiép kinh doanh dich vu
xang dau tuan thu cac diéu kién va quy dinh tai biéu 18, biéu 19 va biéu 20 Nghij dinh nay.

Chwong IV
THANH TRA, KIEM TRA, XU LY VI PHAM
Diéu 29. Thanh tra, kiém tra hoat dong kinh doanh xidng dau

1. Thwong nhan kinh doanh xang dau phai chiu sy thanh tra, kiém tra clia cac co quan c6 tham
quyén theo quy dinh cla phap luat vé hoat dong kinh doanh xang dau.

2. Viéc thanh tra, kiém tra hoat dong kinh doanh xéng d&u phai thyc hién ding chire néng, thdm quyén va
céc quy dinh clia phap lut vé tranh tra, kiém tra.

3. Céc Bd, co quan ngang Bo, Uy ban nhan dan ’cép tinh theo chirc nang, nhiém vy clia minh ¢b trach
nhiém chi dao, t& chtrc thanh tra, kiém tra viéc chap hanh cac quy dinh tai Nghi dinh nay va cac van Qén
lién quan khac, ngan chan va x ly kip thdi cac hanh vi vi pham, bao dam 4n dinh thi truong xéng dau,
dap (rng yéu cau phat trién kinh té - xa hoi.

Diéu 30. Hanh vi vi pham déi vé&i thwong nhan kinh doanh xang dau

1. Hanh vi vi pham cla thwong nhan kinh doanh xuét khau, nhap khau xang dau:

a) Xuét khau, nhap khau xang dau khong co Gidy phép kinh doanh xuét khau, nhap khau xang
dau;

b) Qua trinh kinh doanh xang dau khéng bdo dam cac diéu kién quy dinh tai Diéu 7 Nghi dinh nay;
c) Khéng bao dam chét lwong xang dau ban ra trén thi trwong theo quy dinh clia phéap luat;

d) Nhap khau xang dau dwéi mirc téi thiéu dugc giao hang nam quy dinh tai Diéu 23 Nghi dinh nay
hoac duy tri dw tri lvu thong xang dau dwéi mirc téi thiéu theo quy dinh tai Biéu 22 Nghj dinh nay;

d) Chuyén tai, sang man xang dau khéng dung ving nwéc do Bd Giao théng van tai quy dinh;

e) Ky hop dbng dai ly véi doanh nghigp khong du diéu kién lam tong dai ly quy dinh tai Diéu 13
Nghi dinh nay hoac ky hop dong dai ly véi doanh nghiép khong du diéu kién lam dai ly quy dinh tai
bieu 14 Nghi dinh nay;

g) Ky hop dbng véi tbng dai ly hodc dai ly ¢ vi pham quy dinh tai khoan 1 hodc khoan 2 Diéu 17

Nghi dinh nay;
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h) Mua, ban xang dau véi cac déi twong trai quy dinh tai khoan 3 Biéu 9 hodc ban xang dau cho
cac doi twong ngoai hé thong phan phdi clia minh theo quy dinh tai Nghi dinh nay;

i) Khdng quy dinh viéc ghi tén va biéu twong (16 go) cua doanh nghiép kinh doanh xuat nhap khau
xang dau tai clra hang, tram ban Ié xang dau thudc hé thong phan phoi cia minh theo quy dinh tai
khoan 6 Biéu 9 Nghj dinh nay.

2. Hanh vi vi pham ctia thwong nhan san xuét, ché bién xang dau :

a) San xuét, ché bién xang dau khoéng dap ng day du cac diéu kién quy dinh tai Biéu 10 Nghi dinh
nay;

b) Nhap kh&u nguyén liéu trai véi quy dinh tai khoan 1, khoan 2 DBiéu 11 Nghi dinh nay;

c) bua vao lvu thong san pham xang dau khi chwa c6 ching nhan dat tiéu chun chét lwong hoac
khéng bao dam chat lwgng xang dau ban ra trén thi trieo'ng theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 11 Nghj
dinh nay;

d) Xuét khau hodc ban san pham xang dau do doanh nghiép san xuét ché bién khéng dung quy
dinh hoac sai doi twong quy dinh tai cac khoan 4, khoan 5 Diéu 11 Nghi dinh nay;

d) Chuyén tai, sang man xang dau khéng dung ving nwéc do Bd Giao théng van tai quy dinh;

e) Ky hop dbng dai ly véi doanh nghiép khong du diéu kién lam tong dai ly quy dinh tai Biéu 13
Nghi dinh nay hoac ky hgp dong dai ly v&i doanh nghiép khéng du diéu kién lam dai ly quy dinh tai
bieu 14 Nghij dinh nay.

g) Ky hop dbéng véi téng dai ly hoac dai ly vi pham quy dinh tai khoan 1 hodc khoan 2 Diéu 17 Nghi
dinh nay;

h) Khdng quy dinh viéc ghi tén va biéu twong (16 gd) ctia doanh nghiép tai ctra hang, tram ban lé
xang dau thudc hé thong phan phdi ciia minh theo quy dinh tai khoan 6 Biéu 9 Nghi dinh nay.

3. Hanh vi vi pham ctia thwong nhan lam téng dai ly, dai ly ban 1é xang dau:
a) Kinh doanh x&ng dau khéng du diéu kién quy dinh tai Diéu 13 hoic Diéu 14 Nghi dinh nay;

b) Ky hop ddng lam tdng dai ly hodc lam dai ly trai véi quy dinh tai khodn 1 hodc khoan 2 Didu 17
Nghi dinh nay;

c) Mua, ban xang dau trai véi quy dinh tai khodn 4 Biéu 17 Nghi dinh nay;
d) Khéng bdo dam chét lwgng xdng dau ban ra trén thi trudng theo quy dinh cta phap luat;

d) C6 hanh vi dau co gam hang, ban sai gia niém yét, thiéu sb lwong hoac cac hanh vi gian dbi
khac theo quy dinh tai khoan 5 Biéu 17 Nghj dinh nay;

e) Chuyén tai, sang man xang dau khéng dung ving nwéc do Bo Giao théng van tai quy dinh.

4. Hanh vi vi pham cta cra hang, tram ban 1é xang dau:

a) Kinh doanh x&ng dau khéng cé Gidy chirng nhan du diéu kién kinh doanh xang dau;

b) Qua trinh kinh doanh x&ng dau khéng bdo dam cac diéu kién quy dinh tai Diéu 15 Nghi dinh
nay;

c) Khéng ¢6 bién hiéu hoac ghi bién hiéu khéng ding quy dinh tai khoan 3 Biéu 17 Nghj dinh nay;

d) Khong niém yét gia hodc niém yét sai gia theo hop ddng dai Iy hodc ban sai gia niém yét quy
dinh tai khoan 3 Diéu 17 Nghi dinh nay;

d) Mua, ban xang dau trai v&i quy dinh tai khoan 4 Diéu 17 Nghi dinh nay;

e) Khéng bao dam sb lwgng, chat lwong xang dau ban ra trén thi trwong theo quy dinh cla phap
luat;

g) C6 hanh vi dau co gam hang, ban thiéu sb lvong, hoac cac hanh vi gian déi khac theo quy dinh
tai khoan 5 Diéu 17 Nghi dinh nay.

5. Hanh vi vi pham cta thwong nhan kinh doanh dich vy xang dau:

a) Kinh doanh dich vu xang diu khéng da diéu kién quy dinh tai Diéu 18 hoac Diéu 19 Nghi dinh
nay;

b) Lam thay di chat lvong xang dau hodc co cac hanh vi gian Ian vé s6 lwong, chat lvong xang
dau trong qua trinh thyc hién dich vy;

c) Thue hién cac hoat ddng kinh doanh xang dau khac trai véi quy dinh tai khodn 2 Diéu 20 Nghi

dinh nay.
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Diéu 31. Xt ly vi pham
1. Thwong nhan kinh doanh x&ng dau vi pham cac quy dinh tai Nghi dinh nay, tuy theo mé&c d6 vi
pham bj x& ly hanh vi hoac truy ctru trach nhiém hinh sy theo quy dinh clia phap luéat.
2. Can b, nhan vién clia cac doanh nghiép kinh doanh xang dau; can b, cong chirc trong khi thi
hanh cong vu vi pham céc quy dinh tai Nghi dinh nay, tuy theo m&c d6 vi pham bi x& ly ky luat, xc
ly hanh chinh hodc truy ctru trach nhiém hinh sy theo quy dinh cla phap luat.
Chwong V
DIEU KHOAN THI HANH
Diéu 32. Hiéu Iwc thi hanh
1. Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay dang Cong bao.
2. Bai bé Quyét dinh s6 187/2003/QD-TTg ngay 15 thang 9 nam 2003 cla Tha twéng Chinh phi
veé viéc ban hanh Quy ché quan ly kinh doanh xang dau.
3. Nhitng quy dinh trudc day vé quan Iy kinh doanh x&ng dau trai véi quy dinh tai Nghi dinh nay
déu bj bai bd.
Diéu 33. Quy dinh chuyén tiép
1. Cac doanh nghiép, co s& kinh doanh xdng dau dang hoat déng theo Quyét dinh s6
187/2003/QD-TTg ngay 15 thang 9 nam 2003 cta Thu twdng Chinh phu, khéng dap (ng cac dieu
ki§n quy dinh tai E)ié,u 7,,£)iéu 10, Diéu 13, Pieu 1,4, bieu 18, Bieu 19 Nghi diph nay, dwoc phép
tiép tuc hoat déng dén hét nam 2007. Sau thoi diém trén phai tuan thi cac diéu kién quy dinh tai
Nghi dinh nay.
2. Cac B6, co quan, Uy ban nhéan dép céc tinh, thanh phé tryc thudc Trung wong chiu trach nhiém
chi dao kiém tra, giam sat va dén doc cac doanh nghiép, co s& kinh doanh xang dau thudc dién
trén thwc hién dang thdi han quy dinh.
Diéu 34. T6 chirc thyc hién
Céac Bo trwdng, Thu trwdng co quan ngang B, Thu trwdng co quan thuée Chinh phd, Cha tich Oy
ban nhan dan cac tinh, thanh pho triee thuéc Trung wong chiu trach nhiém thi hanh Nghi dinh nay./.
TM. CHINH PHU

THU TUONG
Nguyeéen Tan Diing
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NGHỊ ĐỊNH

Về kinh doanh xăng dầu

________

 


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm  2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ  ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại, kinh doanh xăng dầu tại thị trường trong nước.

2. Thương nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không lưu thông trên thị trường, thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu mỏ, dùng làm nhiên liệu, bao gồm: xăng động cơ, dầu diesel, dầu hoả, dầu mazut, nhiên liệu máy bay; các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu động cơ, không bao gồm các loại khí hoá lỏng. 

2. Kinh doanh xăng dầu, bao gồm các hoạt động kinh doanh: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng dầu; sản xuất, chế biến xăng dầu; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước; dịch vụ cho thuê cảng, kho, tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu và dịch vụ vận tải xăng dầu.

3. Sản xuất, chế biến xăng dầu là quá trình lọc dầu, chuyển hoá dầu thô và các nguyên liệu khác thành các sản phẩm xăng dầu.

4. Cơ sở kinh doanh xăng dầu là nơi thực hiện việc sản xuất, chế biến, giao nhận, tồn trữ, bán lẻ xăng dầu, bao gồm: cảng chuyên dụng xuất nhập xăng dầu; nhà máy sản xuất, chế biến xăng dầu; kho xăng dầu; phương tiện vận tải xăng dầu; cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

5. Nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng dầu, bao gồm: dầu thô, condensate, xăng có chỉ số octan cao, reformate, naphta và các chế phẩm, phụ gia khác.

Điều 4. Áp dụng Điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan

1. Thương nhân nước ngoài kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam theo Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, khi kinh doanh phải tuân thủ các quy định Nghị định này; trường hợp Điều ước quốc tế có quy định khác với quy định Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu, ngoài việc tuân thủ các quy định Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Phát triển cơ sở kinh doanh xăng dầu

1. Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải được phát triển theo quy hoạch. Bộ Thương mại có trách nhiệm lập quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh xăng dầu; phối hợp với các Bộ, cơ quang ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình lập quy hoạch và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Bộ Giao thông vận tải khi lập dự án xây dựng mới hoặc dự án cải tạo nâng cấp các đường quốc lộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thương mại và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định vị trí các cơ sở kinh doanh xăng dầu theo tiêu chuẩn quy định dọc các tuyến đường này vào trong dự án; chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch của dự án đã được phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh xăng dầu trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được phép đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và xây dựng đúng quy hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường

1. Cơ sở kinh doanh xăng dầu phải thường xuyên bảo đảm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải tổ chức kiểm tra định kỳ các cơ sở kinh doanh xăng dầu để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. 

Chương II

KINH DOANH XĂNG DẦU

Mục 1

KINH DOANH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU XĂNG DẦU

Điều 7. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

1. Doanh nghiệp nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu.  

2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu nhập khẩu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác trọng tải tối thiểu 7.000 (bảy nghìn) tấn, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn xây dựng hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 5 (năm) năm trở lên.

3. Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 (mười lăm nghìn) mét khối để trực tiếp nhận xăng dầu từ tầu chở dầu và phương tiện vận tải xăng dầu khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh liên kết, góp vốn xây dựng hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 5 (năm) năm trở lên.

4. Có phương tiện vận chuyển xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp phần xây dựng hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 5 (năm) năm trở lên để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối của mình.

5. Có hệ thống phân phối xăng dầu: tối thiểu 10 (mười) cửa hàng, trạm bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh liên kết, góp vốn xây dựng và hệ thống đại lý tối thiểu 40 (bốn mươi) đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Điều 8. Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

1. Bộ Thương mại có trách nhiệm cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, theo Mẫu số 1 kèm theo Nghị định này;

b) Quyết định thành lập doanh nghiệp;

c) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;

đ) Danh sách cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh liên kết, góp vốn xây dựng và danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh. 

3. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 2 kèm theo Nghị định này cho thương nhân (có giá trị trong thời hạn 5 năm); trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

1. Nhập khẩu xăng dầu theo mức tối thiểu được giao hàng năm quy định tại Điều 23 Nghị định này; duy trì mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu theo quy định tại Điều 22 Nghị định này và bảo đảm chất lượng xăng dầu nhập khẩu theo tiêu chuẩn quy định hiện hành.

2. Xuất khẩu xăng dầu, kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.   

3. Được mua, bán xăng dầu với thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu khác hoặc với thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu. 

4. Chấp hành các quy định và chịu trách nhiệm về giá, số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường.

5. Chỉ được ký hợp đồng với các doanh nghiệp đủ điều kiện làm tổng đại lý, đại lý quy định tại Điều 13, Điều 14 và các doanh nghiệp này không vi phạm quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 17 Nghị định này; phải đăng ký hệ thống phân phối theo quy định của Bộ Thương mại. 

6. Phải quy định thống nhất việc ghi tên và biểu tượng (lô gô) của doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu tại cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình và tổ chức kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thuộc hệ thống phân phối của mình. 

7. Chỉ được chuyển tải, sang mạn xăng dầu tại vùng nước trên sông, biển do Bộ Giao thông vận tải quy định hoặc chuyển tải, sang mạn xăng dầu từ tầu lớn hoặc phương tiện vận tải khác mà cảng Việt Nam không có khả năng tiếp nhận trực tiếp do cơ quan cảng vụ quy định. 

8. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Mục 2

SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN XĂNG DẦU

Điều 10. Điều kiện sản xuất, chế biến xăng dầu  

Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được phép sản xuất, chế biến xăng dầu:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký sản xuất, chế biến xăng dầu.  

2. Có cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.   

3. Có phòng thử nghiệm, đo lường đạt tiêu chuẩn quốc gia để kiểm tra chất lượng xăng dầu sản xuất, chế biến theo các tiêu chuẩn hiện hành. 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu

1. Phải đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm (bao gồm xuất khẩu và tiêu thụ trong nước) hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Thương mại để có căn cứ cân đối tổng cung, tổng cầu trong năm.     

2. Được trực tiếp nhập khẩu nguyên liệu hoặc uỷ thác cho doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thực hiện nhập khẩu nguyên liệu theo kế hoạch đã đăng ký sau khi được Bộ Thương mại xác nhận, thông báo cho cơ quan hải quan làm thủ tục và kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu của doanh nghiệp.  

3. Sản phẩm xăng dầu của cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu trước khi đưa vào lưu thông lần đầu phải được Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, xác nhận đạt Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành và phải thường xuyên bảo đảm tiêu chuẩn quy định trong suốt quá trình hoạt động.

4. Được tiêu thụ tại thị trường trong nước sản phẩm xăng dầu đạt tiêu chuẩn hiện hành do doanh nghiệp sản xuất, chế biến trong hệ thống phân phối của mình tổ chức theo các quy định tại Nghị định này hoặc bán và chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu để các doanh nghiệp này thực hiện phân phối. 

5. Khi tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu trong nước doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tại khoản 4, khoản 5 Điều 7; khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8  Điều 9 Nghị định này. 

Mục 3

KINH DOANH PHÂN PHỐI XĂNG DẦU

Điều 12. Quyền phân phối xăng dầu

Thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu được thực hiện phân phối xăng dầu do thương nhân sản xuất ra tại thị trường trong nước thông qua các đơn vị trực thuộc, bao gồm các doanh nghiệp thành viên, chi nhánh, kho, cửa hàng, trạm bán lẻ của doanh nghiệp hoặc thông qua hệ thống đại lý, bao gồm các tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu theo các quy định tại Mục này.   

Điều 13. Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là tổng đại lý):

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có kho, bể dung tích tối thiểu 5.000 (năm nghìn) mét khối, thuộc sở hữu doanh nghiệp, hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn, hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 5 (năm) năm trở lên để bảo đảm cung ứng ổn định xăng dầu cho hệ thống phân phối của mình.

3. Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu 5 (năm) cửa hàng, trạm bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn và tối thiểu 20 (hai mươi) đại lý bán lẻ xăng dầu. Hệ thống phân phối này phải nằm trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu và chịu sự kiểm soát của doanh nghiệp đó. 

4. Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo quy định hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 5 (năm) năm trở lên.

5. Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiếu 3 (ba) tháng.

Điều 14. Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu 

Thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được làm đại lý bán lẻ xăng dầu (sau đây gọi tắt là đại lý):

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn. 

3. Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; thời gian học tối thiểu 3 (ba) tháng.    

Điều 15. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

Cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải có đủ các điều kiện dưới đây để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

1. Địa điểm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Được xây dựng và trang thiết bị của cửa hàng phải theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

3. Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiểu 3 (ba) tháng.  

Điều 16. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu

1. Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại và Du lịch thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, theo Mẫu số 3 kèm theo Nghị định này;

 b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu;

c) Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu;

d) Bản sao hợp lệ chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ và nhân viên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này.

3. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại và Du lịch có trách nhiệm xem xét, thẩm định để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 4 kèm theo Nghị định này cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (có giá trị trong thời hạn 5 năm); trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của tổng đại lý, đại lý và cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu 

1. Tổng đại lý chỉ được ký hợp đồng làm tổng đại lý cho 1 (một) thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc 1 (một) thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu.

2. Đại lý chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho 1 (một) tổng đại lý hoặc 1 (một) thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc 1 (một) thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu.  

3. Cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu phải chịu sự kiểm soát của doanh nghiệp đó; phải niêm yết giá bán các loại xăng dầu theo hợp đồng đại lý và bán đúng giá niêm yết; biển hiệu phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật và tên, biểu tượng (lô gô) của doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu theo hướng dẫn của doanh nghiệp đó.

4. Chỉ được mua, bán xăng dầu với các thương nhân trong hệ thống (trừ việc bán cho người tiêu dùng) và chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu bán ra.

5. Nghiêm cấm các hành vi đầu cơ găm hàng để trục lợi, bán thiếu số lượng hoặc các hành vi gian dối khác. 

6. Thực hiện chế độ ghi chép chứng từ trong các khâu kinh doanh xăng dầu theo quy định của Bộ Tài chính. 

7. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

8. Các doanh nghiệp thành viên, chi nhánh, kho, cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thuộc doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu phải chấp hành các quy định tại Điều 15, Điều 16 và các quy định liên quan tại Điều này.    

Mục 4

KINH DOANH DỊCH VỤ XĂNG DẦU

Điều 18. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho, tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ xăng dầu.

2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu nhập khẩu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác trọng tải tối thiểu 7.000 (bảy nghìn) tấn, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định và theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Có kho chứa dung tích tối thiểu 15.000 (mười lăm nghìn) mét khối thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định và theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiểu 3 (ba) tháng.  

Điều 19. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh vận tải xăng dầu.

2. Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết, góp vốn; trường hợp thuê phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thì phải có hợp đồng thuê từ 1 (một) năm trở lên. Các phương tiện này phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định để vận chuyển xăng dầu, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cho phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, nhân viên trực tiếp sử dụng phương tiện vận tải phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiểu 3 (ba) tháng.  

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu

1. Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng xăng dầu trong quá trình tiếp nhận, bảo quản hoặc vận chuyển theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp thuê tiếp nhận, bảo quản hoặc vận chuyển xăng dầu.

2. Nếu có hoạt động kinh doanh khác về xăng dầu (tổng đại lý, đại lý) phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định này về hoạt động kinh doanh đó. 

3. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Mục 5 

DỰ TRỮ LƯU THÔNG XĂNG DẦU

Điều 21. Đối tượng thực hiện dự trữ lưu thông xăng dầu  

1. Đối tượng thực hiện dự trữ lưu thông xăng dầu là thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu.

2. Dự trữ Quốc gia về xăng dầu theo quy định riêng của Chính phủ.

Điều 22. Mức dự trữ lưu thông xăng dầu

1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải bảo đảm mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng 20 (hai mươi) ngày cung ứng cả về cơ cấu chủng loại, theo hạn mức nhập khẩu tối thiểu được xác định hàng năm. 

2. Doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu có tổ chức hệ thống phân phối trên thị trường trong nước phải bảo đảm mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng 20 (hai mươi) ngày cung ứng cả về cơ cấu chủng loại, theo kế hoạch tiêu thụ xăng dầu trong nước đã đăng ký với Bộ Thương mại hàng năm.

3. Thương nhân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có trách nhiệm tăng mức dự trữ lưu thông xăng dầu để đến năm 2010 đạt mức tối thiểu 30 (ba mươi) ngày.

Chương III

QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 23. Quản lý nhập khẩu xăng dầu

1. Hàng năm, căn cứ cân đối cung - cầu của nền kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp xác định tổng nhu cầu định hướng về xăng dầu nhập khẩu của năm tiếp theo. Nhu cầu xăng dầu phục vụ cho quốc phòng được xác định riêng.

2. Trên cơ sở tổng nhu cầu định hướng về xăng dầu nhập khẩu, Bộ Thương mại giao mức nhập khẩu tối thiểu cả năm theo cơ cấu chủng loại cho từng thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu để làm thủ tục nhập khẩu. Chỉ thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu được Bộ Thương mại giao mức nhập khẩu tối thiểu mới được phép nhập khẩu xăng dầu.  

3. Căn cứ nhu cầu thị trường, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu quyết định khối lượng xăng dầu nhập khẩu các loại để tiêu thụ tại thị trường trong nước nhưng không thấp hơn mức tối thiểu được giao và chịu trách nhiệm cung cấp đủ nguồn cho hệ thống phân phối, bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu.                                  

4. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu xăng dầu của các thương nhân, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Thương mại điều chỉnh mức nhập khẩu tối thiểu đã giao cho các thương nhân. 

Điều 24. Quản lý xuất khẩu và kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

1. Chỉ thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được xuất khẩu và kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu. Việc kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu không phải xin phép Bộ Thương mại.

2. Xăng dầu xuất khẩu và tạm nhập tái xuất phải được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng. Thương nhân xuất khẩu và kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu phải thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành.

3. Giao Bộ Thương mại quy định và hướng dẫn điều kiện xuất khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu phù hợp với các quy định tại Điều này và các quy định về quản lý xuất nhập khẩu hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến cung - cầu thị trường trong nước và chống gian lận thương mại.

Điều 25. Thuế nhập khẩu xăng dầu

Căn cứ khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, các chỉ tiêu cân đối vĩ mô và dự báo giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với từng chủng loại xăng dầu, bảo đảm ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội từng thời kỳ và các cam kết quốc tế.

Điều 26. Giá bán xăng dầu

1. Áp dụng nguyên tắc giá bán xăng dầu theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, do thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu quyết định sau khi nộp các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Lộ trình thực hiện cụ thể như sau: 

a) Thực hiện ngay giá bán xăng theo cơ chế thị trường do doanh nghiệp quyết định trên cơ sở giá nhập khẩu, các loại thuế, phí theo quy định và lợi nhuận hợp lý để tái đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Giảm bù giá các loại dầu (diesel, dầu hoả, mazut); thực hiện giá bán theo cơ chế thị trường đối với dầu mazut trong năm 2007, đối với dầu diesel và dầu hoả vào năm 2008.

Giá bán cụ thể trong thời gian chưa thực hiện giá bán theo cơ chế thị trường và thời điểm thực hiện giá bán theo cơ chế thị trường do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Nghiêm cấm các hành vi đầu cơ trục lợi, liên kết tăng giá bán và các hành vi khác làm mất ổn định thị trường. 

Điều 27. Quản lý đo lường và chất lượng xăng dầu  

1. Chỉ được phép lưu thông, tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu trên thị trường Việt Nam có chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành. Nghiêm cấm nhập khẩu, lưu thông tiêu thụ sản phẩm xăng dầu không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.    

2. Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện các quy định hiện hành về quản lý chất lượng xăng dầu trong quá trình nhập khẩu, sản xuất, chế biến, tồn trữ, vận chuyển và bán cho người tiêu dùng; chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối thuộc mình quản lý. Phải bảo đảm độ chính xác của dụng cụ đo lường xăng dầu bán cho các đối tượng sử dụng; bán đủ số lượng đúng với số tiền đã thu của người mua.

3. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ có trách nhiệm chỉ đạo thường xuyên kiểm tra độ chính xác của các dụng cụ đo lường và việc bảo đảm chất lượng theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam; phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát các Tiêu chuẩn Việt Nam về xăng dầu để điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn các nước trong khu vực và quốc tế, bảo đảm an toàn môi trường và quyền lợi người tiêu dùng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng; củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức và lực lượng kiểm tra về đo lường chất lượng xăng dầu tại các khu vực, địa phương; có kế hoạch trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị kiểm tra chất lượng, đo lường bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, kịp thời, chính xác, thuận tiện của công tác kiểm tra.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chỉ đạo tổ chức kiểm tra về đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

Điều 28. Trách nhiệm của các Bộ

Ngoài trách nhiệm cụ thể được quy định tại các điều khoản nêu trên, các Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Bộ Thương mại:

a) Kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tuân thủ các điều kiện và quy định tại Điều 7 và Điều 9 Nghị định này;

b) Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu; kiểm tra, giám sát thương nhân tuân thủ các điều kiện và các quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định này.

2. Bộ Tài chính:

Kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thực hiện các quy định tại Điều 26 Nghị định này.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Kiểm tra, giám sát thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu tuân thủ các điều kiện và quy định tại Điều 10 và Điều 11 Nghị định này;

b) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn về cửa hàng, trạm xăng bán lẻ xăng dầu và quy định thực hiện thống nhất trong cả nước.

4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu tuân thủ các điều kiện và quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định này.

Chương  IV

THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 29. Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu  

1. Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

2. Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền và các quy định của pháp luật về tranh tra, kiểm tra.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Nghị định này và các văn bản liên quan khác, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 30. Hành vi vi phạm đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu

1. Hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

a) Xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;

b) Quá trình kinh doanh xăng dầu không bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này;

c) Không bảo đảm chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường theo quy định của pháp luật;

d) Nhập khẩu xăng dầu dưới mức tối thiểu được giao hàng năm quy định tại Điều 23 Nghị định này hoặc duy trì dự trữ lưu thông xăng dầu dưới mức tối thiểu theo quy định tại Điều 22 Nghị định này;

đ) Chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vùng nước do Bộ Giao thông vận tải quy định;

e) Ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp không đủ điều kiện làm tổng đại lý quy định tại Điều 13 Nghị định này hoặc ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp không đủ điều kiện làm đại lý quy định tại Điều 14 Nghị định này;

g) Ký hợp đồng với tổng đại lý hoặc đại lý có vi phạm quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

h) Mua, bán xăng dầu với các đối tượng trái quy định tại khoản 3 Điều 9 hoặc bán xăng dầu cho các đối tượng ngoài hệ thống phân phối của mình theo quy định tại Nghị định này;

i) Không quy định việc ghi tên và biểu tượng (lô gô) của doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu tại cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định này.  

2. Hành vi vi phạm của thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu :

a) Sản xuất, chế biến xăng dầu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 Nghị định này;

b) Nhập khẩu nguyên liệu trái với quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định này;

c) Đưa vào lưu thông sản phẩm xăng dầu khi chưa có chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc không bảo đảm chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định này;

d) Xuất khẩu hoặc bán sản phẩm xăng dầu do doanh nghiệp sản xuất chế biến không đúng quy định hoặc sai đối tượng quy định tại các khoản 4, khoản 5 Điều 11 Nghị định này;

đ) Chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vùng nước do Bộ Giao thông vận tải quy định;

e) Ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp không đủ điều kiện làm tổng đại lý quy định tại Điều 13 Nghị định này hoặc ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp không đủ điều kiện làm đại lý quy định tại Điều 14 Nghị định này.

g) Ký hợp đồng với tổng đại lý hoặc đại lý vi phạm quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 17 Nghị định này; 

h) Không quy định việc ghi tên và biểu tượng (lô gô) của doanh nghiệp tại cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định này.  

3. Hành vi vi phạm của thương nhân làm tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu:

a) Kinh doanh xăng dầu không đủ điều kiện quy định tại Điều 13 hoặc Điều 14 Nghị định này;

b) Ký hợp đồng làm tổng đại lý hoặc làm đại lý trái với quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

c) Mua, bán xăng dầu trái với quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định này;

d) Không bảo đảm chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường theo quy định của pháp luật;

đ) Có hành vi đầu cơ găm hàng, bán sai giá niêm yết, thiếu số lượng hoặc các hành vi gian dối khác theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định này;

e) Chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vùng nước do Bộ Giao thông vận tải quy định.

4. Hành vi vi phạm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu: 

a) Kinh doanh xăng dầu không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu;

b) Quá trình kinh doanh xăng dầu không bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này;

c) Không có biển hiệu hoặc ghi biển hiệu không đúng quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;

d) Không niêm yết giá hoặc niêm yết sai giá theo hợp đồng đại lý hoặc bán sai giá niêm yết quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;

đ) Mua, bán xăng dầu trái với quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định này;

e) Không bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra trên thị trường theo quy định của pháp luật;

g) Có hành vi đầu cơ găm hàng, bán thiếu số lượng, hoặc các hành vi gian dối khác theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định này. 

5. Hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu: 

a) Kinh doanh dịch vụ xăng dầu không đủ điều kiện quy định tại Điều 18 hoặc Điều 19 Nghị định này;

b) Làm thay đổi chất lượng xăng dầu hoặc có các hành vi gian lận về số lượng, chất lượng xăng dầu trong quá trình thực hiện dịch vụ; 

c) Thực hiện các hoạt động kinh doanh xăng dầu khác trái với quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này.

Điều 31. Xử lý vi phạm

1. Thương nhân kinh doanh xăng dầu vi phạm các quy định tại Nghị định này, tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý hành vi hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ vi phạm các quy định tại Nghị định này, tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bãi bỏ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu.

3. Những quy định trước đây về quản lý kinh doanh xăng dầu trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 33. Quy định chuyển tiếp

1. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu đang hoạt động theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7, Điều 10, Điều 13, Điều 14, Điều 18, Điều 19 Nghị định này, được phép tiếp tục hoạt động đến hết năm 2007. Sau thời điểm trên phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Nghị định này. 

2. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc diện trên thực hiện đúng thời hạn quy định.

Điều 34. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

   THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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